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       Ỏ                                                      -       -            
         N     
 

 

 

       s : 60/2022/DS-ST   

N   : 19-8-2022            

V/v: “ ra h chấp hợp đồ    ua     t   s     

       

          

 ƯỚC C     O       I CH           T NAM 
 

 O                     Ỏ                 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ Pên toà:     r    h   hu Tr 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ô   Phạ  Vă  Na  

2.    Đo   Lệ  ồ   

- Th     P n t  :    Võ  h   ồ    hắ  –  h      o      h       hu ệ  

M      Na   tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N tham gia P n t  :    Lê  h  

Diệu – Kiể  s t v ê . 
 

N    19 th    8  ă  2022 tạ  tr  s    a     h       hu ệ  N, tỉ h     t    

s  th   c     ha  v         s  th     s : 89/2022/ L  -        26 th    4  ă  

2022 v  v ệc “ r nh ch p h p   n  mu   án tà  s n  th o  u ết đ  h đ a v     ra 

  t    s : 188/2022/ Đ    -        18 th    7  ă  2022 v   u ết đ  h ho   

Pê  t a s : 197/2022/  Đ  -        02 th    8  ă  2022   ữa: 

1. N uyên  ơn: Ô   Ph m  ă  P, s  h  ă  1966. N   c  tr : Ấp L     K, 

huyện N, tỉ h  .  

N      ạ  d  n theo ủy quy n củ   n   hạm Văn P: Ch  Nguyễn Th  Hồng S  

s  h  ă  1997  đ a chỉ: Ấp A     Đ, huyện N, tỉ h   (Vă    n ủy quy        

16/5/2022). 

2.     ơn:    Nguyễn Thị   ùy Tr, s  h  ă  1982. N   c  tr : Ấp P     B, 

huyện N, tỉ h  . 

3. N     có quy n l  , n hĩ  vụ l ên qu n: Ô   Ph m  ă  B, s  h  ă  1976; 

N   c  tr : Ấp P     B, huyện N, tỉ h  . 

N      ại di n theo ủy quy n củ   à N uyễn Th   hùy Tr và  n   hạm Văn 

B: Anh Nguyễ   o    L  s  h  ă  1988  đ a chỉ: Ấp X     Y, huyện G, tỉnh B 

(Vă    n ủy quy        09/8/2022). 

          Ụ   : 
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 heo  ơn khở  k  n củ   n   hạm Văn P,   n tự kh   và tạ  Pên tò  ch  

N uyễn  h  H n  S trình  ày:  

Từ  ă  2014     P c      th c ă  chă   u   h o cho vợ chồ      Tr v      

B   o    Tr đại diện th a thuận việc  ua     th c ă .  a   ê  hợp đồng B lờ     , 

 h     ập th  h vă       th a thuậ  h  h th c tha h to    h  h o  uất chuồ   th  

tha h to   tất ti n th c ă   th    th ờ   th   ho    04 th    h o  uất chuồ  . V ệc 

  ao  hậ  th c ă  đ ợc  h  v o ha  qu ể  s        ê    ữ   t qu ể  để th o  õ   

đ   ch ếu;  h    ao th c ă  th  c  hai vợ chồ      Tr nhậ .  ro   thờ    a   ua     

th  vợ chồ      Tr nhi u l n vi phạ    hĩa v  tha h to   t  n th c ăn. N    

15/10/2021 ch t nợ th  vợ chồ      Tr c    ợ     P s  ti n th c ă     214.333.000 

đồ   v  h a sẽ tha h to   tất nợ cho     P v o cu   th    10/2021  h    đế       

24/11/2021 th  vợ chồ      Tr chỉ tha h to   cho     P s  ti      1.000.000 đồng 

sau đ   h    tha h to    ữa mặc  ù     P đ  nhi u l     ê  hệ thu hồi nợ. N    

16/12/2021     P g   đ    êu c u  a  h a    i ấp Ph ớc H o gi i quyết bu c vợ 

chồ      Tr tr  cho     P s  ti n th c ă  chă   u   c    ợ    213.333.000 đồng, tại 

bu   h a      th     Tr thừa nhậ  c    ợ     P s  ti n th c ă     213.333.000 đồng 

 h       Tr xin tr  d n m   th    1.000.000 đồ       P  h    đồ      ê  h a    i 

 h    th  h. Hiện vợ chồ      Tr c    ợ     P s  ti n th c ă     213.333.000 

đồng. Na      P  h     ệ   êu c u    Tr v      B c    hĩa v    ê  đớ  tr  cho     

P s  t     ợ th c ă    c    213.333.000 đồ   v  t        t  h từ      16/12/2021 đế  

     16/8/2022 th o   c     suất 0 83 /th    với s  ti      14.165.000 đồng, t ng 

c ng    227.498.000 đồng. 

 ạ    ên   n l y l   khai n ày 17/5/2022  à N uyễn  h   hùy Tr trình  ày:  

   Tr c   ua th c ă  chă   u   h o của     P v  để chă   u   ph t tr ể     h 

tế   a đ  h   o    Tr       ờ  tr c t ếp th a thuậ  v ệc  ua     vớ      P.  a   ê  

th a thuậ  B  ờ        h    c      hợp đồ   B vă            u   th a thuậ  ph a 

    P   ao th c ă  chă   u   cho    Tr   h    o h o  uất chuồ   th  tha h to   tất 

t    th c ă  cho     P  th    th ờ    ho    04 th    h o  uất chuồ  . V ệc   ao 

 hậ  th c ă  đ ợc  h   hậ  v o 02 qu ể  s       ê    ữ   t qu ể  để th o  õ   

đ   ch ếu. Kh  h o  uất chuồ       Tr c  tha h to   t    th c ă  cho     P  h  th a 

thuậ ;  ă  2015  o h o      ch  ệ h  v ệc chă   u      thua     ê   h    tha h 

to   t    th c ă  đ   đủ cho     P  h  đ  th a thuậ .  u    ă  2015 th      P 

       h      ao th c ă  cho    Tr  ữa  đế    ữa  ă  2016 ha   ê  ch t  ợ th    

 hất    Tr c    ợ     Ph  s  t    306.333.000 đồ  .  au  h  ch t  ợ th     Tr c  tr  

t    cho     P  h  u      t  h đế       15/10/2021 th     Tr đ  tr  cho P t    c    

   92.000.000 đồ  . N    15/10/2021 ha   ê  t     ết  ợ      ữa v  th     hất    

Tr c    ợ     P s  t    th c ă     214.333.000 đồ    đế       24/11/2021 th     Tr 

tr  cho     P s  t       1.000.000 đồ   sau đ  th   h    tha h to   đ ợc  ữa. Sau 

đ      P     đ    êu c u  a  h a      ấp Ph ớc   o      qu ết      P   êu c u vợ 
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chồ      Tr tr  cho     P s  t    th c ă  chă   u   c    ợ    213.333.000 đồ    tạ  

 u   h a      th  Tr cũ   thừa  hậ  c    ợ     P s  t    th c ă     213.333.000 

đồ    h     o ho   c  h    h tế  h   hă      tr          th    1.000.000 

đồ       P  h    đồ      ê   u   h a       h    th  h. V ệc    Tr chă   u   h o 

th  chồ             Phạ  Vă  B c    ết  h     h    phu    p     h  u.    Tr đồ   

  cù       B   ê  đớ    hĩa v  tr  cho     P s  t     ợ th c ă    c    213.333.000 

đồ   , xin tr   ẫ       ă  20.000.000 đồ   cho đế   h  tất  ợ       h    tr     . 

 ạ    ên   n l y l   khai n ày 02/6/2022  n   hạm Văn B trình  ày:  

Ô   B  h    c    ê  qua     đế  v ệc  ua     th c ă    ữa     P vớ     Tr, 

    B chỉ   h     Tr            P đồ         th c ă  cho    Tr   ao h o ra chuồ   

th  tha h to   tất t   .    Tr       ờ  tr c t ếp th a thuậ  v ệc  ua        ao  hậ  

th c ă   th o  õ  s  s ch v  tr  t    th c ă  cho     B v     Tr t  chă   u     t 

   h chỉ  h    o    Tr v   h    oạ  hoặc đ  c    v ệc th      B cho h o ă   ù     

Tr      B  h    c  tr c t ếp chă   u   cù      Tr  ê   h      ết    v   ho    ợ 

       P  êu c u  chỉ   ết sau  h      P cắt  h      ao th c ă   ữa th     Tr ph   

 ua th c ă         h c  sau  h  ch t  ợ th     Tr c      cho     B   ết    tr      

t    th c ă  cho     P         500.000 đồ   đế  1.000.000 đồ   cho đế   h  tất  ợ, 

    chỉ   ết    Tr c    ợ t    th c ă  của     P  h    s  t    c  thể     ao  h êu 

th       h      ết  o    Tr  h    c     . Ô   B   c đ  h  h    c    ao   ch    vớ  

    P  ê   h    đồ       ê  đớ    hĩa v  cù      Tr tr  cho     P s  t    th c ă  

   213.333.000 đồ   v  t       . 

 ạ  Pên tò   nh N uyễn Hoàn  Luân là n      ạ  d  n theo ủy quy n củ     

 ơn N uyễn  h   hùy Tr và n     có quy n l  , n hĩ  vụ l ên qu n  hạm Văn B 

trình  ày: 

   Tr đồ     tr  s  t     ợ th c ă  chă   u     c    213.333.000 đồ   v  t    

       14.165.000 đồng cho     P.    Tr v      B    vợ chồ   hợp ph p   h    v ệc 

   Tr  ua th c ă  chă   u   của     P th      B  h    c    ê  qua    o    Tr t  

th a thuậ     ao   ch vớ      P v  t  chă   u     ợ   huậ  th     Tr lo cho s  h hoạt 

c   h   của    Tr;     B chă   u   r ê    c  thu  hập r ê    t   o cho     th  .  o 

đ       B  h    đồ       ê  đớ  cù      Tr tr  t     ợ th c ă  cho     P. 

 

Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân huy n N, t nh   phát   ểu qu n   ểm cho 

rằng:  h   ph   th           qu ết v          đồ     t    s  th     h     Pê  t a 

th c h ệ  đ    qu  đ  h của     uật t  t        s .   c đ     s  th c h ệ  đ    

c c qu       hĩa v  của    h tạ  c c đ  u 70, 71, 72 của     uật t  t        s .  V  

v ệc      qu ết v    : Đ    h      đồ     t     p      Đ  u 430  440     uật     

s   ă  2015  chấp nhậ  to       êu c u của   u ê  đ     u c    Nguyễn Th  

 hù  Tr v      Phạ  Vă  B c    hĩa v    ê  đới tr  cho     Phạ  Vă  P s  ti n 
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nợ g c    213.333.000 đồ   v  t           14.165.000 đồng, t ng c       

227.498.000 đồng. 

NHẬ   ỊNH C         : 

S u kh  n h ên cứu các tà  l  u có tron  h  sơ vụ án    c thẩm tra tại Pên tò , 

căn cứ vào l   trình  ày củ    ơn  sự và kết qu  tranh luận, Hộ    n  xét xử nhận 

  nh:  

[1] V  t  t   :  

[1.1]    c đ nh quan hệ ph p  uật tranh chấp: Theo n    u   đ    h i kiện của 

    Phạ  Vă  P   c đ nh quan hệ ph p  uật tranh chấp trong v            “ ra h 

chấp hợp đồ    ua     t   s    th o qu  đ nh kho   3 Đ  u 26 B  luật t  t        

s   ă  2015  thu c th   qu         qu ết của   a   .                   

[1.2] V  th m quy n gi i quyết v    : B  đ   Nguyễn Th   hù  Tr c  đ a chỉ 

    c  tr  tại    B  hu ệ  N  tỉ h B.  ă  c  đ ể  a  ho   1 Đ  u 35 v  đ ể  a 

 ho   1 Đ  u 39     uật t  t        s   ă  2015    a     h       hu ệ  N, tỉ h   

th     đ    th   qu   . 

[2] V       u   tra h chấp: 

[2.1] V   êu c u tr   ợ  ua     t   s  :  

  t  êu c u      ế  của c c đ     s  cho thấ    ữa     P v     Tr c    ao 

  ch  ua     th c ă  chă   u  ;     P v     Tr đ  th     hất   c  hậ  s  t   th c 

ă  chă   u   h ệ     Tr c    ợ     P    213.333.000 đồ   v     Tr cũ   đồ     tr  

s  t     ợ     cho     P. Đ   đ ợc        t  h t ết, s  kiệ   h    ph i ch ng minh 

th o qu  đ nh tạ  Đ  u 92 B  luật T  t        s .  ừ đ   c  c  s    c đ  h:    Tr 

c    ợ     P s  t    th c ă  chă   u      213.333.000 đồ  .  o đ       P  h     ệ  

 êu c u    Tr c    hĩa v  tr  cho     P s  t    th c ă  chă   u      213.333.000 

đồ      c  c  s   ê      đồ     t    chấp  hập. 

[2.2]   t  êu c u t  h     của   u ê  đ  : 

   Tr c   ờ  tr  h     v o      15/10/2021 ch t  ợ ha   ê  th     hất    Tr 

c    ợ     P s  t    th c ă  chă   u      214.333.000 đồ         24/11/2021    Tr 

tr  đ ợc 1.000.000 đồ   c    ợ  ạ  s  t    213.333.000 đồ   đế   a  ch a tr  đ ợc. 

  t thấ   v ệc  ua     th c ă  chă   u     ữa     P vớ     Tr c  th a thuậ  thờ  

hạ  tha h to   t        h     Tr     h o     Tr cũ   thừa  hậ   o chă   u   thua    

 ê   ớ   h    tr  đủ t    cho     P.  ừ đ  cho thấ   s   ợ  213.333.000 đồ   đ  

đế  hạ  tr   ợ  h    đế   a     Tr vẫ  ch a tr  đ ợc s   ợ      ê  v ệc     P  êu 

c u    Tr ph   tr  t         o chậ  th c h ệ    hĩa v  tr  t     ể từ      16/12/2021 

   phù hợp vớ  qu  đ  h tạ   ho   3 Đ  u 440 của     uật     s   ă  2015. V ệc 

 ua     th c ă  chă   u     ữa     P vớ     Tr  h    c  th a thuậ  v  tr  t        

 o chậ  th c h ệ    hĩa v   ê  th o qu  đ  h tạ  Đ  u 357 của     uật     s   ă  

2015 th     Tr ph   ch u t         o chậ  th c h ệ    hĩa v  tr  t    vớ    c     suất 



 5 

   10 / ă  t     đ     0 83 /th    v  tạ  Pê  t a ph a    Tr cũ   đồ     tr      

th o  êu c u của     P  ê      đồ     t    chấp  hậ   êu c u t  h     của   u ê  

đ    c  thể: t        từ      16/12/2021 đế       16/8/202  h  sau: 213.333.000 

đồ     0 83 /th      08 th    = 14.165.000 đồ  .  

[2.3]   t  êu c u của   u ê  đ   v  v ệc  êu c u     B c    hĩa v    ê  đớ  

cù      Tr tr  s  t     ợ th c ă  chă   u   v  t       :  

 Ô   B cho rằ   v ệc th a thuậ   ua        ao  hậ   ua th c ă  chă   u  , 

t     ết t     ợ th c ă  vớ      P     o    Tr tr c t ếp th c h ệ  v     Tr t  chă  

 u   r ê        B  h    tr c t ếp chă   u   cù      Tr, cũ    h    c  s        ợ  

 huậ  từ v ệc chă   u   của    Tr  ê    c đ  h  h    c    ê  qua     đế   ho   

t     ợ th c ă        Tr c    ợ a h P  ê   h    đồ       ê  đớ    hĩa v  cù      

Tr tr  t    th c ă  cho     P.     đồ     t     hậ  thấ :    Tr v      B thừa  hậ  

   vợ chồ   hợp ph p;    Tr chă   u   tạ   h  của vợ chồ    thỉ h tho     h     Tr 

c  v ệc ra   o   th      B c  cho h o ă   ù     Tr  từ đ  cho thấ    g B c    ết 

v ệc    Tr  ua th c ă  của     P để chă   u    h     h    ph   đ  .  ạ    ê      

 ấ   ờ   ha       17/5/2022     Tr   c đ  h chă   u   để ph t tr ể     h tế   a đ  h  

 o cho s  h hoạt   a đ  h; tạ    ê       ấ   ờ   ha       02/6/2022     B cũ     c 

đ  h v ệc    Tr chă   u   c   ợ   huậ  th  ch  tr  cho s  h hoạt   a đ  h      B cũ   

c  ch  tr  v  s  h hoạt   a đ  h cù      Tr. Do đ   v ệc     B cho rằ        h    

  ết   h    c    ê  qua     đế  v ệc  ua     th c ă  chă   u     ữa    Tr v      P 

    h    c  c  s , c    u c tr ch  h ệ    ê  đớ    ữa     B v     Tr đ   vớ  s   ợ 

  c 213.333.000 đồ   v  t        ph   tr  cho     P th o qu  đ  h tạ  Đ  u 27 của 

Luật h    h   v    a đ  h  ă  2014.  

[2.4] V  thờ  hạ  tr   ợ:     Tr  êu c u đ ợc tr      s  t     ợ th o ph     

th c      ă  tr  20.000.000 đồ   cho đế   h  tất  ợ  h     h    đ ợc     P đồ   

 .    Tr cũ    h    cu   cấp đ ợc t     ệu  ch    c  ch       h   ữa ha   ê  c  

th a thuậ  v ệc    Tr đ ợc tr      s   ợ h     ă  ha  tr   ợ th  h  h  u    .  o 

đ       đồ     t     h    c  c  s  chấp  hậ   êu c u     của    Tr. 

[2.5]  ừ c c  hậ  đ  h trê       đồ     t    chấp  hậ  to       êu c u  h   

  ệ  của   u ê  đ     u c    Tr v      B c    hĩa v    ê  đớ  tr  cho     P s  t    

th c ă  chă   u     c c    ợ    213.333.000 đồ   v  t           14.165.000đồ  , 

t    c       227.498.000đồ  . 

[3] Ý   ế  ph t   ểu của Đại diện Viện kiể  s t  h       hu ện N, tỉnh Bến 

Tre tại Pê  t a    phù hợp vớ  c c  hậ  đ  h trê   ê      đồ     t    chấp nhận. 

[4] V     ph      s  s  th  :  o  êu c u kh i kiện của   u ê  đ   đ ợc chấp 

nhậ   ê     đ   v     ờ  c  qu  n lợ     hĩa v    ê  qua  ph i   ê  đới ch u    ph  

    s  s  th   c        ạch    11.375.000 đồ    th o qu  đ nh tạ  Đ  u 147 B  luật 

t  t        s   Đ  u 26 của Ngh  quyết s  326/2016/UBTVQH14      30/12/2016 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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của Ủ   a   h ờng v  Qu c H   qu  đ nh v  m c thu, miễn, gi m, thu, n p, qu n 

   v  s  d       ph  v   ệ ph    a   . 

 Vì các lẽ trên, 

Q  Ế   Ị  : 

 ă  c  Đ  u 357  440  468 của     uật     s   ă  2015; Đ  u 27 của Luật h   

 h   v    a đ  h  ă  2014;  ă  c   ho   3 Đ  u 26  đ ể  a  ho   1 Đ  u 35  đ ể  

a  ho   1 Đ  u 39  c c Đ  u 5  147  271  273  278  280 của B  luật t  t        s  

 ă  2015;  p     : Ngh  quyết s  326/2016/UBTVQH14      30/12/2016 của Ủ  

 a   h ờ   v   u c     qu  đ  h v    c thu    ễ         thu    p  qu      v  s  

        ph  v   ệ ph    a   . 

 u ể    :  hấp  hậ   êu c u  h     ệ  của     Phạ  Vă  P  c  thể: 

1.  u c    Lê  h   hù  Tr v      Phạ  Vă  B c    hĩa v    ê  đới tr  cho 

    Phạ  Vă  P s  ti n th c ă  chă   u   g c    213.333.000 đồng ( a  tră    ời 

ba triệu  a tră   a       a      đồ    v  t           14.165.000 đồ   (M ời b n 

triệu m t tră  s u       ă       đồng), t ng c       227.498.000 đồ   ( a  tră  

ha         y triệu b   tră  ch        t        đồng).  

Kể từ             c  h ệu l c ph p  uật (đ i vớ  c c tr ờng hợp c  qua  th  

h  h    c  qu  n chủ đ ng ra quyết đ  h th  h  h     hoặc kể từ      c  đ    êu 

c u th  h  h    của    ờ  đ ợc th  h  h    (đ i vớ  c c  ho n ti n ph i tr  cho 

   ờ  đ ợc th  h  h     cho đế   h  th  h  h     o   tất c  c c  ho n ti    h    

th     ê  ph   th  h  h    c   ph i ch u kho n ti       của s  ti   c   ph   th  h  h 

   th o   c     suất qu  đ nh tại kho   2 Đ  u 468 B  luật     s   ă  2015. 

 2. V     ph :  

-    Lê  h   hù  Tr v      Phạ  Vă  B c    hĩa v    ê  ch u s  t       ph     

11.375.000 đồ   (M ờ    t tr ệu  a tră            ă       đồ     

-  o   tr  s  t    tạ         ph     5.466.000 đồ   ( ă  tr ệu     tră  s u 

     s u      đồ    th o   ê   a  thu tạ         ph    ệ ph  s  t a    s  0005801 

     21/4/2022 của  h  c c  h  h  h        s  hu ệ  M      Na   tỉ h   cho 

    Phạ  Vă  P. 

3. N u ê  đ       đ       ờ  c  qu     ợ     hĩa v    ê  qua  c  qu     h    

c o        tro   hạ  15       ể từ       hậ  đ ợc        hoặc        đ ợc   ê  

 ết th o qu  đ  h. V ệ    ể  s t  h   cù   cấp c  qu     h      h             

tro   thờ  hạ  15       ể      tu ê     s  th  . 

4.  r ờ   hợp        đ ợc th  h  h th o qu  đ  h tạ  Đ  u 2 Luật th  h  h    

    s  th     ờ  đ ợc th  h  h        s      ờ  ph   th  h  h        s  c  qu    

th a thuậ  th  h  h     c  qu     êu c u th  h  h     t    u ệ  th  h  h    hoặc    

c ỡ   chế th  h  h    th o qu  đ  h tạ  c c đ  u 6  7  7a  7  v  9 Luật th  h  h    

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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    s ; thờ  h ệu th  h  h    đ ợc th c h ệ  th o qu  đ  h tạ  Đ  u 30 Luật th  h  h 

       s . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           m                                   m      –      ọ  P       

 

Nơi nhận:                                                           
-   c đ     s  (2b)

 ; 

- TAND tỉ h Bến Tre 
(1b) 

;                                  
- VKSND huyện N 

(1b)
;                                                    

- Chi c c THADS huyện N 
(1b)

; 

- L u     VP 
(3b) TC:8b  

.                                           

                                                                                             

TM. H    Ồ    É   Ử 

THẨ  P    - CH  TỌA PÊ      

 

 

 

 

       ị     Trang 
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Nơi nhận:                                                           
-   c đ     s  (2b)

 ; 

- TAND tỉ h Bến Tre 
(1b) 

;                                  
- VKSND huyện N 

(1b)
;                                                    

- Chi c c THADS huyện N 
(1b)

; 

- L u     VP 
(3b) TC:8b  

.                                           

                                                                                             

TM. H    Ồ    É   Ử 

THẨ  P    - CH  TỌA PÊ      
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